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THÔNG BÁO 

Về việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 và các đối tượng sinh vật 

 gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026 trên địa bàn xã  

 
 

Vụ Mùa năm 2026, trên địa bàn xã Kiến Hải diện tích gieo cấy ước đạt 350 

ha. Đến nay, các trà lúa đang trong giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những 

ngày tới khu vực Hải Phòng, thời tiết có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông; đây 

là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật phát sinh phát triển gây hại lúa. 

Kết quả kiểm tra đồng ruộng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kiến 

Thụy cho thấy, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đã vũ hoá và đẻ trứng trên đồng 

ruộng. Mật độ trứng phổ biến 50-70 quả/m2, nơi cao 100-150 quả/m2 (Đồng Nam, 

Đồng Sộp,…). Sâu non đã nở (chủ yếu sâu tuổi 1, 2), mật độ phổ biến 40-60 

con/m2, nơi cao 100-120 con/m2 (Đồng Nam, Đồng Sộp, Đồng Đập…). Dự báo, 

trong những ngày tới sâu non tiếp tục nở và gây hại. Nếu không phòng trừ kịp 

thời, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 sẽ gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng 

suất lúa Mùa. 

Ngoài ra, một số đối tượng khác như: Chuột hại, rầy lưng trắng, sâu đục 

thân hai chấm, bệnh khô vằn,… đã xuất hiện và gây hại rải rác trên đồng ruộng. 

Để chủ động phòng, chống bệnh, Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu 

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các thôn dân cư, Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp công tăng cường tuyên truyền, phát thanh trên hệ thống loa truyền 

thanh từ ngày 05/8/2026 đến ngày 10/8/2026 với tần suất 03 lần/ngày, hướng dẫn 

Nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5  

Chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, sử dụng các loại thuốc đặc 

hiệu phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trên những diện tích lúa có mật độ sâu non từ 

50 con/m2 trở lên; trên những diện tích có mật độ hàng trăm con/m2 phải phun kép 

lần 2 sau lần phun 1 từ 4 - 5 ngày.  

Thời gian phun trừ: Từ ngày 06/8/2026 - 09/8/2026. 
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Thuốc sử dụng: Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Incipio 200SC, 

Chlorin 10SC, Director 70EC, Swin 240SC,  Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 

150SC, Ammate 150EC, Obaone 95WG... 

2. Đối với chuột hại 

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven 

bờ để hạn chế nơi trú ngụ của chuột. 

- Thường xuyên giữ mực nước trong ruộng 5-7cm để hạn chế di chuyển của chuột. 

- Đối với lúa giai đoạn mới cấy - bén rễ hồi xanh: Đặt bả, thuốc diệt chuột 

trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (Antimice 3DP, 

Newcat 2.5WP, Antimice 0.006GB, Queen Cat 0.005RB…) ở các bờ lớn, gò cao, 

cửa hang hoặc nơi đường đi của chuột. 

- Đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rộ: Đặt bẫy kẹp, bẫy bán 

nguyệt… dọc theo các bờ ruộng, đường đi quen thuộc của chuột, nơi có nhiều 

hoạt động của chuột hoặc khu vực lúa mới bị cắn bên trong ruộng. Nên đặt bẫy 

trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng sớm. 

- Tổ chức diệt chuột đồng loạt, tập trung và thu gom xác chuột chết, xử lý 

bao bì thuốc đúng qui định, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Nghiêm cấm sử dụng điện để bẩy, bắt, diệt chuột trong sản xuất nông nghiệp. 

3. Đối với rầy Nâu, rầy Lưng trắng 

Chỉ đạo nông dân phun trừ với những diện tích có mật độ rầy từ 2.000 

con/m2 trở lên.  

Có thể sử dụng các loại thuốc: Chess 500WG, Pexena 20WG, Titan 600WG, 

Sutin 50WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP... để phun trừ. 

4. Đối với sâu Đục thân 2 chấm 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân 2 chấm, chỉ đạo nông dân phun 

trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng sâu đục thân 2 chấm từ 0,5 ổ trứng/m2 

trở lên với lúa ở giai đoạn đẻ nhánh. 

Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Incipio 200 SC, Voliam targo 

063SC, Vayego 200SC, Prevathon 5SC, Padan 95SP, Sattrungdan 95WP… để 

phòng trừ sâu đục thân 2 chấm. 

5. Đối với bệnh Khô vằn 

Bệnh Khô vằn: Phun trừ trên những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh từ 20% số 

dảnh trở lên.  

Có thể sử dụng các loại thuốc: Tilt super 300EC, Amistar Top 325SC, 

Camilo 150SC, Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, Anvil 5SC…  
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Ngoài ra, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình các đối tượng sinh vật gây 

hại khác để có biện pháp quản lý thời gian tới. 

* Lưu ý:  

- Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun;  

- Luân phiên các loại thuốc BVTV nếu phun kép 2 lần;  

- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc, phun 

thuốc xong 3-4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại; thu gom vỏ bao gói thuốc sau sử 

dụng đúng nơi quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và 

Môi trường, các thôn dân cư, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thông báo rộng 

rãi để Nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- TTĐU; 
- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng XDNN&MT; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Các thôn dân cư; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
Nguyễn Văn Quyết 
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